ĐỀ 13
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ngày 12/2, mặc dù mới bước sang ngày thứ hai tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã được các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đánh giá cao. Khi gặp các thành viên của đoàn, những người dân địa phương luôn để tay phải lên ngực trái để thể hiện sự cảm động và biết ơn đối với những lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam.

[...]


Điều khiến các thành viên trong đoàn công tác rất vui là phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đoàn quốc tế tham gia công tác cứu nạn cứu hộ cùng đoàn Việt Nam đều đánh giá rất cao sự nhiệt tình và sự chuyên nghiệp của các lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam.

Tất cả thể hiện ở việc đoàn Việt Nam sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên dụng, hiện đại để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là sự chuyên nghiệp trong sử dụng các thiết bị banh, cắt thủy lực, tìm kiếm bằng camera hình ảnh và âm thanh, sử dụng các thiết bị liên quan đến kích, nâng để có thể tách những khối bê tông để phục vụ cho việc cứu nạn cứu hộ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng nhiều quốc gia khác và đã giải cứu được nhiều nạn nhân ngay trong ngày công tác đầu tiên. Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Việt Nam hiện tiếp tục thực hiện đào bới, tìm kiếm dưới các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất ngày 6/2./.

                         (Trích Cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, 

                      https://link.gov.vn/ ngày 12/02/2023)

Câu 1. Theo đoạn trích, các thành viên trong đoàn cứu hộ Việt Nam được lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đoàn quốc tế tham gia công tác cứu nạn cứu hộ đánh giá như thế nào?  

Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 3. Hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Việt Nam hiện tiếp tục thực hiện đào bới, tìm kiếm dưới các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất ngày 6/2.

Câu 4. Thông điệp tâm đắc nhất em nhận được từ đoạn trích trên là gì? Vì sao em chọn thông điệp đó?

II. Tập làm văn

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.

Câu 2: Viết bài văn trình bày cảm nhận về khổ thơ sau:

Bỗng nhận ra hương ổi


Phả vào trong gió se


Sương chùng chình qua ngõ


Hình như thu đã về

(Trích Sang thu, Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9, tập 2,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 70)

GỢI Ý
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	Theo đoạn trích: Các thành viên trong đoàn cứu hộ Việt Nam được lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đoàn quốc tế tham gia công tác cứu nạn cứu hộ đánh giá cao về sự nhiệt tình và chuyên nghiệp.
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	- Nội dung: Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được quốc tế đánh giá cao và được người dân địa phương bày tỏ sự cảm động, biết ơn.
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	- Biện pháp tu từ liệt kê: 

+ đào bới, tìm kiếm

+ các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập

+ tìm, giải cứu 

- Hiệu quả biểu đạt:

+ Làm cho câu văn sinh động, gợi hình ảnh, gợi cảm xúc, tạo ấn tượng....

+ Diễn tả đầy đủ, cụ thể thực trạng hoang tàn khủng khiếp sau trận động đất. Qua đó cho thấy nỗi đau mất mát quá lớn trong thảm kịch thiên tai của người dân địa phương cũng như của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

+ Thể hiện thái độ thấu hiểu, đau xót, cảm thương trước những hậu quả của trận động đất mà người dân phải gánh chịu.
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	Học sinh đưa ra 01 thông điệp phù hợp với nội dung văn bản và lí giải thuyết phục

	
	II. Làm văn
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	1. Nêu vấn đề: ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.

2. Triển khai vấn đề:

* Giải thích: 

- Đồng cảm: Là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ.

- Sẻ chia: Là sự cho đi, quan tâm hay giúp đỡ người khác về vật chất và tinh thần bằng tất cả khả năng của mình, giúp họ vượt qua khó khăn hoạn nạn.

* Bàn luận:

- Là đạo lí truyền thống tốt đẹp, là tiếng gọi của lương tâm, là biểu hiện của nhân cách đáng kính, đáng trọng.

- Đối với người được nhận sự giúp đỡ, sẻ chia: 

+ Giúp họ thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách, những nghịch cảnh của cuộc đời

+ Có niềm tin vào cuộc sống để trân trọng biết ơn; để sống có ý nghĩa...

- Đối với người có lối đồng cảm, sẻ chia: 

+ Tinh thần sẽ cảm thấy thanh thản; có thêm niềm vui trong cuộc sống

+ Họ được mọi người tôn trọng, yêu quý, giúp đỡ.

+ Lối sống đẹp này cũng góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tươi đẹp, văn minh, tiến bộ.

+...

* Bài học nhận thức và hành động và liên hệ bản thân.
- Nhận thức được ý nghĩa của lối sống đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống 

- Cần thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh bằng những việc làm cụ thể...

- Liên hệ…

	2
	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Cảm xúc của thi nhân trước những tín hiệu báo thu sang.

II. Triển khai vấn đề nghị luận

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu khái quát về tác giả Hữu Thỉnh và bài thơ Sang thu.

- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ: Bài thơ được sáng tác vào cuối năm 1977, in lần đầu tiên trên báo Văn nghệ. Sau đó được in lại nhiều lần trong các tập thơ.

- Mạch cảm xúc của bài thơ xuyên suốt với hai nội dung nổi bật: cảm nhận về thiên nhiên và những suy ngẫm, chiêm nghiệm lúc sang thu; từ ngoại cảnh hướng vào tâm cảnh, lắng dần vào suy tư. 

- Vị trí khổ thơ: Khổ thơ trên nằm ở đầu bài thơ thể hiện cảm xúc ban đầu của nhà thơ trước những tín hiệu báo thu sang.

2. Cảm nhận

a. Tín hiệu báo thu về


Bỗng nhận ra hương ổi


Phả vào trong gió se


Sương chùng chình qua ngõ

- Nhà thơ Hữu Thỉnh cảm nhận về mùa thu bắt đầu bằng hương ổi. Hương vị ấy đơn sơ, mộc mạc, đồng nội, rất quen thuộc của quê hương. 
- Hình ảnh gió se là làn gió nhẹ, mang chút hơi lạnh đầu thu, còn được gọi là gió heo may. Ngọn gió se se lạnh, se se thổi, thổi vào cảnh vật, thổi vào lòng người một cảm giác mơn man, xao xuyến. Mùi hương ổi kết hợp với gió se tạo nên một bức tranh thu đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

- Động từ phả thể hiện mùi hương ổi ở độ đậm nhất, thơm nồng quyến rũ, sánh lại, đậm đặc hoà vào gió heo may của mùa thu lan toả khắp không gian ...

- Hình ảnh làn sương chùng chình: Nghệ thuật nhân hóa kết hợp với từ láy chùng chình gợi ra những màn sương nhỏ, mỏng, mềm mại, như “cố ý” chậm lại, thong thả giăng mắc nhẹ nhàng đường thôn ngõ xóm làng quê. Cảnh thu hiện lên thơ mộng, bình yên, huyền ảo.

- Mùi hương ổi, một làn sương, chút gió se là những sự vật gần gũi làm nên những đường nét riêng của bức tranh mùa thu ở đồng bằng Bắc Bộ. 
b. Cảm xúc của thi nhân 

- Phút nhận ra khoảnh khắc sang thu thật bất ngờ: Bỗng nhận ra. Từ Bỗng được reo lên trong niềm ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Tất cả đến với tác giả nhẹ nhàng, mà đột ngột quá. Thu về với đất trời quê hương, với lòng người mà không hề báo trước. 

- Bằng sự tinh tế của các giác quan, thi nhân đã chợt nhận ra dấu hiệu của thiên nhiên khi mùa thu về. 

 
- Có hương ổi, có gió se và sương. Mùa thu đã về trên quê hương mà sao thi nhân vẫn còn dè dặt:

                               Hình như thu đã về

 - Hình như là một thành phần tình thái diễn đạt ý chưa thật rõ, chưa chắc chắn, có chút nghi hoặc. Phút giây giao mùa nhìn thấy rồi, cảm thấy rồi mà sao nhà thơ vẫn bối rối Hình như. Vì sao? Có thể vì tín hiệu mùa thu nhà thơ quan sát được mơ hồ quá? Hay chính tâm hồn thi sĩ chưa kịp sẵn sàng để đón nhận sự đổi thay của tạo vật?

- Từ Hình như hài hòa, hô ứng với từ Bỗng ở đầu khổ thơ đã diễn tả cảm giác bối rối, mơ hồ, bâng khuâng của thi nhân vào phút nhận ra khoảnh khắc thu sang. 

- Bức tranh thu không phải chỉ cảm nhận bằng giác quan mà bằng cả tâm hồn nữa.

3. Đánh giá
- Khổ thơ viết bằng thể thơ năm chữ, có nhiều hình ảnh đẹp, trong sáng, gợi cảm. Giọng thơ êm ái, chậm rãi và nhẹ nhàng. 

- Đoạn thơ là những cảm nhận của thi nhân về sự biến đổi nhẹ nhàng mà rõ rệt của bức tranh thu ở làng quê Bắc Bộ. 


